Thứ hai ngày 15 tháng 12 năm 2025
TIẾNG VIỆT
TIẾT 101:  LUYỆN TẬP VỀ KẾT TỪ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù
Năng lực ngôn ngữ và văn học:
Luyện từ và câu: Luyện tập sử dụng cặp kết từ.
2. Năng lực chung

 Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực làm bài tập (Luyện tập sử dụng cặp kết từ).

 Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng sử dụng cặp kết từ và vận dụng vào thực tiễn.

 Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất

 Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài biết yêu con người, yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp.

 Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác làm bài tập, trả lời các câu hỏi.

 Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên
– Ti vi/ máy chiếu/ bảng tương tác; tranh ảnh SHS phóng to.
– Bảng nhóm
- Game trò chơi học tập
2. Học sinh
– SGK
– VBT Tiếng Việt..
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A.KHỞI ĐỘNG :  
* Mục tiêu: Kiểm tra lại kiến thức về Kết từ đã học ở tiết trước.
* Cách tiến hành:
	

	GV khởi động tiết học bằng cách ôn lại bài cũ: 
- GV gọi ngẫu nhiên hoặc cho HS xung phong chia sẻ nội dung ghi nhớ về kết từ; thực hiện 1 bài tập điền kết từ.
- GV nhận xét  kiểm tra bài cũ, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài và ghi bài trên bảng.
	
- 2HS chia sẻ trước  lớp .


- HS lắng nghe.
- HS ghi bài vào vở

	B. KHÁM PHÁ VÀ LUYỆN TẬP 
	

	Hoạt động 1. Luyện tập nhận diện cặp kết từ 
* Mục tiêu:
–Tìm được cặp kết từ trong mỗi câu.
* Cách tiến hành:
	

	- GV mời HS nêu yêu cầu của bài tập.
- GV cho HS thảo luận tìm và thực hành vào VBT.
- Đại diện 1 nhóm chia sẻ, các nhóm khác nhận xét bổ sung.




- Gv dùng hình ảnh giải thích về “trăng tán”
- GV giảng và chốt cho HS : 
a. Hễ … thì … ( Biểu thị quan hệ điều kiện/kết quả)
b. Không những … mà còn ... ( Biểu thị quan hệ tăng tiến)
c. Vì ... nên ... ( Biểu thị quan hệ nguyên nhân/kết quả)
d. Tuy … nhưng …(Biểu thị quan hệ tương phản/đối lập)

	– HS xác định yêu cầu của BT 1.
– HS tham gia thảo luận cùng bạn
 Đáp án:
a. Hễ … thì …
b. Không những … mà còn ...
c. Vì ... nên ...
d. Tuy … nhưng …

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe và nêu lại

	Hoạt động 2. Luyện tập sử dụng cặp kết từ 
* Mục tiêu:
– Chọn được cặp kết từ phù hợp với mỗi câu.
* Cách tiến hành:
	

	– GV mời HS nêu yêu cầu của bài tập.
– Tổ chức cho HS làm việc cá nhân.



– Cho các nhóm thảo luận và thống nhất kết quả.
– Tổ chức sửa bài bằng trò chơi vận dụng công nghệ AI ( Genmini 2.5)_ “đố bạn tìm đúng”
https://gamehinhhoccocuc.my.canva.site/tr-ch-i-tr-c-nghi-m-ng-v-n-l-p-5
– GV cho Hs nêu ý nghĩa về các cặp kết từ
- GV chốt đáp án
- Liên hệ GD qua ý nghĩa nội dung từng câu của bài tập 
	– HS xác định yêu cầu của BT 2.
– HS làm bài cá nhân vào VBT. 
Đáp án:
a. Tuy ... nhưng ...
b. Giá mà ... thì ...
c. Nhờ ... nên ...
- HS hoạt động nhóm thống nhất kết quả.
- HS chơi trò chơi, kết hợp đổi bài kiểm tra chéo. 

- HS nêu ý nghĩa từng cặp kết từ


- Hs lắng nghe
 

	Hoạt động 3. Tìm cặp kết từ nối các vế với nhau 
* Mục tiêu:
– Tìm được cặp kết từ nối các vế với nhau và nêu được mối quan hệ về nghĩa giữa hai vế câu khi sử dụng cặp kết từ đó.
* Cách tiến hành:
	

	- Cho hs đọc yêu cầu bài 3
- Cho HS thảo luận và tiếp sức trong nhóm. Sau khi hoàn thành câu HS nêu ý nghĩa cặp kết từ trong câu mà em vừa đặt. 

- Đại diện 1 nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét hoặc bổ sung.






- GV chốt các cặp kết từ có thể sử dụng phù hợp

=> Liên hệ cho HS về vận dụng cặp kết từ trong nói và viết
	– HS xác định yêu cầu của BT 3.
– HS thảo luận nhóm 4. 

– HS chia sẻ, thống nhất kết quả trong nhóm 4. 
– 1 – 2 nhóm HS trình bày kết quả trước lớp. 
+ Các cặp kết từ có thể sử dụng: Vì ... nên .../ Do ... nên .../ Nhờ ... nên .../ Nếu ... thì .../ Hễ … thì …/…
+ Cặp kết từ Vì … nên …/ Do … nên …/ Nhờ … nên … biểu thị mối quan hệ nguyên nhân – kết quả giữa hai vế câu; cặp kết từ Nếu … thì …/ Hễ … thì … biểu thị mối quan hệ điều kiện, giả thiết – kết quả giữa hai vế câu;...
– HS nghe bạn và GV nhận xét.

	Hoạt động 4. Viết 2-3 câu về lễ hội có vận dụng cặp kết từ. 
* Mục tiêu:
– Biết viết đoạn văn theo đúng chủ đề và có vận dụng cặp kết từ phù hợp.
* Cách tiến hành:
	

	– GV mời HS nêu yêu cầu của bài tập.
– GV đặt câu hỏi gợi ý:
+ Em giới thiệu về lễ hội nào?
+ Em giới thiệu những gì về lễ hội đó? (Gợi ý: Thời gian, địa điểm, số người tham gia,…)
+ Em sẽ sử dụng cặp kết từ nào?
+ …
- Tổ chức cho HS làm việc cá nhân làm bài vào vở
- Chia sẻ kết quả trước lớp.
- Gọi 2-3 Hs trình bày
- GV nhận xét, đánh giá về việc vận dụng thực hành viết đoạn văn của HS
	– HS xác định yêu cầu của BT 4.
– HS trả lời một số câu hỏi gợi ý của GV.





– HS làm bài vào vở

– 2 – 3 HS chia sẻ kết quả trước lớp.
– HS nghe bạn và GV nhận xét, đánh giá hoạt động.

	CỦNG CỐ- DẶN DÒ
	

	- Gv cho HS nêu lại các cặp kết từ đã học và ý nghĩa của nó.
- Vận dụng đặt 1 câu về  tiết học ngày hôm nay.
- GV nhận xét, tuyên dương và dặn HS về nhà hoàn tất VBT TV và chuẩn bị bài sau : Trả bài văn kể chuyện sáng tạo
	- HS nêu 

- HS vận dụng thực hành đặt câu về thực tế giờ học. 
- Hs lắng nghe


Rút kinh nghiệm và điều chỉnh: 
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